
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.159.472.931    

1 01/07/2015 Lãi không kỳ hạn tháng 6 của TK 801 6.939                 
2 02/07/2015 Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho TM 1.000.000           
3 04/07/2015 Gia đình em Như Quỳnh ở Đà Nẵng cho TM 3.000.000           
4  Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM 1.000.000           
5 06/07/2015 Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM 10.000.000         
6  Quỹ hỗ trợ trẻ em cho vô TK 801 300.000              
7 07/07/2015 Bán giấy vụn thu được TM 985.000              
8 09/07/2015 Gia đình anh chị Nguyễn Văn Cang ở Phú Giáo - Bình Dương cho TM 1.000.000           
9 10/07/2015 Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô TK 801 1.400.000           

10 11/07/2015 Anh chị Minh Kỳ ở Sài Gòn cho TM 1.000.000           
11 12/07/2015 Gia công lồng lưới thu được TM 3.796.000           
12 13/07/2015 Gia đình em Lê Anh Khang cho TM 500.000              
13 14/07/2015 Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM 2.200.000           
14  Cô ca sĩ Thủy Tiên cho TM 5.000.000           
15 15/07/2015 Chị Thảo ở KCN Mỹ Phước I - Bình Dương cho TM 1.000.000           
16  Anh Võ Văn Đồng cho vô TK 801 3.000.000           
17 20/07/2015 Cô Lợi (Hà Lan) cho vô TK 801 12.000.000         
18 27/07/2015 Bac Tri Nguyên (Mỹ) cho vô TK 801 2.000.000           
19  Gia đình em Nguyễn Hoàng Thảo Quyên cho TM 3.000.000           
20 28/07/2015 Lãnh học bổng Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 3.000.000           
21  Gia đình em Đoàn Nguyễn Đan Vy cho TM 10.000.000         
22 29/07/2015 Gia đình em Trần Trọng Nghĩa cho TM 2.000.000           
23 31/07/2015 Thu tiền học phí học sinh bên ngoài và học thêm ở Hướng Dương 4.916.000           
24  Cô Thơ cho TM 5.163.000           
25  Thầy Thuận cho TM 3.941.000           
26  Lãi không kỳ hạn  của TK 801 7.119                 

Tổng Trong kỳ 81.215.058         
Tổng Cuối kỳ 2.240.687.989    

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                     

-                     
-                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     

Số tt Ngày Nội dung chi VND

PHẢI TRẢ

CHI
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Số dư đầu kỳ 8.149.928.778    
1 01/07/2015 Mua góc L 9.000                 
2  Tiền chợ 185.000              
3  Mua bột giặt Aba 615.000              
4 02/07/2015 Tiền chợ 368.000              
5  Mua 01 cây đường 210.000              
6  Mua đá ướp cá 20.000                
7  Đổ xăng xe máy 50.000                
8 03/07/2015 Tiền chợ 198.000              
9  Mua nước ngọt 630.000              

10  Thay một bình gas 240.000              
11  Mua 1 thiên gạch ống 1.300.000           
12  Mua cát 280.000              
13  Mua 200 viên gạch đinh 260.000              
14  Mua xi măng DIC 595.000              
15  Mua đá cắt 50.000                
16 04/07/2015 Tiền chợ 500.000              
17  Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên Sài Gòn 7.500.000           
18  Mua hộp mạ kẽm Y 9.690.000           
19  Mua bạc đạn 50.000                
20  Mua công tắc 150.000              
21  Mua xăng 50.000                
22  Mua ống 27 216.000              
23  Mua 150kg sắt 6 (Q6 VNA) 2.325.000           
24  Mua co 27 60.000                
25  Mua nối 27 40.000                
26  Mua ruột 360.000              
27  Mua than 80.000                
28 05/07/2015 Tiền chợ 350.000              
29  Mua ván xi măng 16 ly 8.000.000           
30  Thay nhớt xe máy 75.000                
31  Đổ xăng xe máy 50.000                
32  Mua thước 40.000                
33  Mua dây 2.5 60.000                
34  Mua ổ cắm 26.000                
35  Mua phích cắm 10.000                
36  Mua 5 khối cát đổ bê tông 1.250.000           
37  Mua keo 5.000                 
38  Mua đá cắt 67.000                
39  Mua vít tol 60.000                
40  Mua đầu vít tol 18.000                
41  Mua que hàn 50.000                
42 06/07/2015 Tiền chợ 530.000              
43  Mua trái cây 218.000              
44  Mua súng keo 25.000                
45  Mua đinh thép 23.000                
46  Mua sắt 120.000              
47  Mua keo silicon 50.000                
48  Mua sắt Nhật phi 14 185.000              
49  Mua bóng đèn 50W + đuôi bóng 308.000              
50  Mua 4 miếng ván 20*2*400 380.000              
51  Mua 2 khối đá 1*2 900.000              
52  Mua 25 bao xi măng HT1 2.250.000           



53  Mua kẽm bô sắt 43.000                
54  Đổ xăng xe máy 20.000                
55 07/07/2015 Tiền chợ 600.000              
56  Mua trái cây 142.000              
57  Mua 15 bao xi măng HT1 1.350.000           
58  Mua 2 khối đá 1*2 900.000              
59  Thuê máy trộn bê tông 250.000              
60  Đổ xăng xe máy 50.000                
61 08/07/2015 Tiền chợ 336.000              
62  Thuê giàn giáo 310.000              
63  Mua trái cây 140.000              
64  Mua phích cắm 250.000              
65  Mua ổ cắm ba 35.000                
66  Mua khoan 4 ly 20.000                
67  Mua ổ cắm 46.000                
68  Mua nẹp 5.000                 
69  Mua 200 viên gạch đinh 260.000              
70  Mua băng keo điện 35.000                
71  Đổ xăng xe máy 50.000                
72 09/07/2015 Tiền chợ 351.000              
73  Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên Thủ Đức 4.000.000           
74  Phí chuyển khoản 22.000                
75  Mua thuốc trị bỏng 18.000                
76  Mua tôn lá sắt 106.000              
77  Mua con tán dài 28.000                
78  Đổ xăng xe máy 50.000                
79 10/07/2015 Tiền chợ 610.000              
80  Mua khoan 10 ly 18.000                
81  Mua thép mạ kẽm 1.815.000           
82  Mua nước ngọt 38.000                
83  Mua ớt 6.000                 
84  Thay 1 bình gas 240.000              
85 11/07/2015 Tiền chợ 570.000              
86  Mua 1 cặp pin tiểu 6.000                 
87  Pho to tài liệu môn Lý 100.000              
88  Đổ xăng xe máy 20.000                
89  Tiền làm hồ sơ 50.000                
90  Mua gạch 40/40 703 3.854.000           
91  Đóng tiền điện thoại 796.000              
92  Cho học sinh tiền đi đá banh 200.000              
93 12/07/2015 Tiền chợ 525.000              
94  Mua ống 90, co 90, que hàn 100.000              
95  Đổ xăng xe máy 50.000                
96  Mua cọ 14.000                
97  Mua nước khoáng 70.000                
98  Chi tiền chụp hình thẻ cho 18 học sinh 36.000                
99  Mua trái cây 140.000              
100 13/07/2015 Tiền chợ 510.000              
101  Mua kẽm (30*30) 4 cây 560.000              
102  Chi tiền xe đò lấy hồ sơ cho học sinh Sưn 50.000                
103  Mua xăng 100.000              
104  Mu cọ sơn 24.000                
105  Mua sơn 110.000              



106 14/07/2015 Tiền chợ 620.000              
107  Mua sơn 38.000                
108  Mua cầu thang 2.200.000           
109  Mua xi măng DIC 425.000              
110  Tiền đóng học phí tiếng Nhật SV cho Dương Thị Diễm My 2.000.000           
111  Đổ xăng xe máy 50.000                
112  Tiền xe cho học sinh Nguyễn Tấn Lâm đi Sài Gòn 200.000              
113 15/07/2015 Tiền chợ 340.000              
114  Mua nước ngọt 36.000                
115  Mua bột PEC 150.000              
116  Mua đá, thép, giấy nhám 99.000                
117  Mua sơn Dulux 500.000              
118  Mua sắt I100 1.410.000           
119  Cho học sinh tiền làm lồng lưới đi ăn chè 300.000              
120  Cho học sinh tiền đi đá banh 200.000              
121 16/07/2015 Tiền chợ 603.000              
122  Đổ xăng xe máy 50.000                
123 17/07/2015 Tiền chợ 720.000              
124  Mua kẽm 140.000              
125  Mua sơn 45.000                
126  Đổ xăng xe máy 50.000                
127  Mua tôn xanh ngọc 176.000              
128 18/07/2015 Tiền chợ 585.000              
129  Mua sơn 45.000                
130  Tiền xe đò chở cá 120.000              
131  Mua sơn chống gỉ 45.000                
132  Mua đá và muối ướp cá 48.000                
133  Chi tiền thuốc cho học sinh Nguyễn Ngọc Mai Trinh 100.000              
134  Mua sắt 40*80 49.000                
135  Mua xi măng 90.000                
136 19/07/2015 Tiền chợ 217.000              
137  Mua keo đen 25.000                
138  Mua tắc kê 12.000                
139  Mua kẽm 20*20 166.000              
140  Mua que hàn 50.000                
141  Mua đèn dĩa 280.000              
142  Đổ xăng xe máy 50.000                
143  Mua nẹp, lề cửa 175.000              
144 20/07/2015 Tiền chợ 201.000              
145  Mua keo 502 5.000                 
146  Mua miếng trét 5.000                 
147  Mua bột trét 25.000                
148  Mua vòi nước 33.000                
149  Đổ xăng xe máy 50.000                
150  Mua đá 18.000                
151  Mua bản lề 18.000                
152  Mua tắc kê 7.000                 
153  Mua kẽm 20 104.000              
154  Mua 2 bánh cắt sắt 16.000                
155 21/07/2015 Tiền chợ 191.000              
156  Mua giấy nhám 14.000                
157  Mua bột trét lẻ 5.000                 
158  Mua tôn phẳng màu 435.000              



159  Mua vít, van, giấy nhám 72.000                
160  Mua cưa 10.000                
161  Mua ống nước 7.000                 
162  Đóng tiền internet 275.000              
163  Mua sơn chống gỉ 40.000                
164  Mua keo 35.000                
165  Mua ốc vít 5.000                 
166  Mua vòi nước 33.000                
167 22/07/2015 Tiền chợ 430.000              
168  Mua đá ướp thịt 20.000                
169  Đổ xăng xe máy 70.000                
170  Tiền xăng xe hơi đi đón khách Nhật 500.000              
171  Mua vít + tắc kê 9.000                 
172  Tiền thuê giàn giáo 425.000              
173  Thay 1 van bếp gas 170.000              
174  Mua giấy nhám 5.000                 
175  Mua bột trét lẻ 25.000                
176  Đóng tiền điện 3.827.000           
177 23/07/2015 Tiền chợ 260.000              
178  Mua tán quạt, ruột nhông 33.000                
179  Mua chốt kéo 5.000                 
180  Mua co, ống 67.000                
181 24/07/2015 Tiền chợ 270.000              
182  Mua tắc kê, chốt cửa 14.000                
183  Mua sơn Expo, tắc kê 109.000              
184  Mua sắt lẻ 152.000              
185  Mua que hàn 50.000                
186  Mua tắc kê + vít 60.000                
187  Mua kẽm 30*60 205.000              
188  Mua xăng 100.000              
189  Mua kẽm 420.000              
190 25/07/2015 Tiền chợ 630.000              
191  Cho tiền học sinh Nhân, Nga lên Sài Gòn 100.000              
192  Tiền hỗ trợ cho gia đình em Tuấn (mỗi tháng 500.000) 1.000.000           
193  Mua keo 502 5.000                 
194  Thay 1 bình gas 240.000              
195  Cho tiền học sinh đi đá banh 150.000              
196  Mua sắt kẽm 45.000                
197  Mua nẹp, kẽm 81.000                
198 26/07/2015 Tiền sửa xe hơi 3.050.000           
199  Đổ xăng xe máy 50.000                
200  Mua sơn gỉ màu xám 85.000                
201 27/07/2015 Tiền chợ 450.000              
202  Trả tiền công xây sân thượng 6.000.000           
203  Đổ xăng xe máy 50.000                
204  Mua bồn chứa nước 3.400.000           
205  Pho to học bạ và công chứng sổ hộ khẩu 65.000                
206  Rút TK 801 chuyển trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                 
207 28/07/2015 Tiền chợ 477.000              
208  Mua co 12.000                
209  Tiền xe tải chở xe đạp 300.000              
210  Mua van 50.000                
211  Mua mủ cao su 54.000                



212  Mua giấy nhám, sơn 274.000              
213  Mua van 57.000                
214  Đổ xăng xe máy 50.000                
215  Chi tiền taxi, tiền thuốc, tiền xe đò cho phụ huynh dẫn học sinh lên nhập học 350.000              
216  Chi tiền xe cho học sinh đi lãnh học bổng và xe đạp 258.000              
217  Chi tiền xe, tiền ăn cho phụ huynh về quê 800.000              
218  Mua 9 cây quạt máy 3.800.000           
219  Chi tiền làm hồ sơ cho em Trương Văn Sĩ và Nguyễn Minh Huy 30.000                
220  Đổ xăng xe máy 50.000                
221 29/07/2015 Tiền chợ 386.000              
222  Chi tiền làm hồ sơ cho em Sĩ, Huy lớp 10 30.000                
223  Đổ xăng xe máy 50.000                
224  Đổ xăng xe máy 50.000                
225  Thay 1 bình gas 240.000              
226  Chi phí làm hồ sơ du học Mỹ cho sinh viên Hồ Nguyễn Thế 27.627.600         
227  Chi phí làm hồ sơ du học Mỹ cho sinh viên Lê Thị Vân Anh 27.627.600         
228 30/07/2015 Tiền chợ 175.000              
229  Mua van, co 27 34.000                
230  Mua vít 20.000                
231  Mua nẹp giường 225.000              
232  Mua sắt kẽm 55.000                
233  Mua tôn kẽm 175.000              
234  Mua chốt inox 25.000                
235 31/07/2015 Tiền chợ 298.000              
236  Đổ xăng xe máy 50.000                
237  Mua mực máy in 160.000              
238  Mua sơn 580 70.000                
239  Lương thầy Minh 10.000.000         
240  Lương thầy Kỳ 6.000.000           
241  Lương thầy Thuận 3.200.000           
242 Lương cô Thơ 3.200.000           
243 Lương cô Loan 4.000.000           
244 Lương Dếnh (hành chính) 4.000.000           

Tổng chi trong kỳ 192.020.100       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.048.667.889    
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.048.667.889    

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 11/07/2015 Anh chị Minh Kỳ (Sài Gòn) cho: -                     
2        - 20 kg bún khô -                     
3        - 10 kg nui -                     
4 18/07/2015 Gia đình em Phạm Nga (Bình Thuận) cho: -                     
5        - 100 kg cá biển -                     
6 19/07/2015 Hội từ thiện phường Tân Định cho: -                     
7        - 75 hộp bún chay -                     
8        - 30 kg chôm chôm -                     
9        - 40 gói trà -                     

10 24/07/2015 Cô Hằng, chú Lợi cho: -                     

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



11        - 25 kg gạo -                     
12 25/07/2015 Chị Giang, anh Đạt cho: -                     
13        - 09 kg bột giặt -                     
14        - 22,8 kg nước rửa chén -                     
15        - 12,8 kg hạt nêm -                     
16        - 25 kg muối -                     
17        - 100 chiếc bàn chải đánh răng -                     
18        - 120 cây kem đánh răng -                     
19        - 06 cái thau nhựa -                     
20 26/07/2015 Nhóm tình nguyện Cánh Én Hồng cho: -                     
21        - 200 quyển tập -                     
22        - 40 cây việt bi -                     
23        - 04 thùng sữa -                     
24        - 120 cái bánh -                     
25 28/07/2015 Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Bình Dương cho: -                     
26        - 03 chiếc xe đạp Asama -                     

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ -                     


